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BÁO CÁO
Công tác giám sát phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh
(Tài liệu phục vụ họp trực tuyến chiều ngày 26/3/2020)


I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH ĐẾN NGÀY 25/3/2020
1. Dịch bệnh trên thế giới

Cập nhật lúc 7h00 ngày 26/3/2020:
Thế giới có 198 quốc gia, vùng lãnh thổ có người mắc Covid-19 với 468.644 người mắc, 21.191 người tử vong. Tại các nước ASEAN đều có người mắc Covid-19.
2. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam

Việt Nam có 148 người mắc (trong đó có 112 người Việt Nam, 36 người nước ngoài; 17 người đã bình phục); số người mắc phân bổ tại 20 tỉnh, thành phố; trong đó 03 tỉnh đã hết ca bệnh (Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Ninh Bình), 17 tỉnh hiện có người đang mắc; tập trung ở: Hà Nội có 51 người, TP. Hồ Chí Minh có 39 người. Số trường hợp bệnh tại nước ta chủ yếu là do xâm nhập từ nước ngoài qua đường hàng không và gần đây là đường bộ. Từ ngày 06/3 đến nay đã phát hiện 132 trường hợp mắc mới. 

Số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ: 9.786 trường hợp.  
Số xét nghiệm âm tính: 30.400 trường hợp.  
1.643 trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 (có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch) tiếp tục cách ly, theo dõi chặt chẽ.
44.955 trường hợp sức khỏe bình thường, có tiếp xúc gần với người nghi ngờ bị nhiễm Covid-19 hoặc nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly theo dõi; trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 26.135 trường hợp).

3. Tại Bình Định

- Chưa phát hiện trường hợp mắc Covid-19.
- Tổng số người có yếu tố dịch tễ đã cách ly điều trị: 21 (18 người đã loại trừ, 03 người đang cách ly điều trị tại BVĐK tỉnh).

- Số trường hợp được xét nghiệm: 93 (kết quả xét nghiệm Âm tính 93 trường hợp).

- Số trường hợp có yếu tố tiếp xúc gần/có yếu tố liên quan đã được theo dõi, giám sát, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 306 trường hợp; trong đó:

Số người đang trong thời gian theo dõi, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là: 114 trường hợp; Số người đã hết thời gian cách ly, theo dõi là: 192 trường hợp.

- Số trường hợp cách ly tập trung là 12 trường hợp (12 trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung).

4. Đánh giá tình hình dịch 

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc tăng mạnh ở Châu Âu, Mỹ, các nước ASEAN. 
Hiện còn nhiều trường hợp nhập cảnh từ các quốc gia có dịch vào nước ta chưa qua 14 ngày hoặc hành khách nhập cảnh cùng chuyến bay với người mắc Covid-19, người nghi ngờ mắc Covid-19 đang di chuyển qua nhiều địa phương trong nước nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Số người Việt từ các quốc gia có dịch về nước trong thời gian gần đây tăng; trong khi đó áp lực của việc kiểm dịch y tế và cách ly tập trung tại các thành phố có cảng hàng không quốc tế: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh là rất lớn. Các tỉnh biên giới giáp Campuchia, Lào cũng đang chịu áp lực kiểm dịch y tế và cách ly tập trung đối với người Việt về nước qua đường bộ.

Một số trường hợp lây lan tại cộng đồng rất mạnh như bệnh nhân số 17 ở Hà Nội, bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận và gần đây là bệnh nhân số 91 ở TP. Hồ Chí Minh; có trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao nhưng chưa được kiểm soát chặt chẽ như bệnh nhân số 100 ở TP. Hồ Chí Minh. Đã có 02 trường hợp lây nhiễm cho nhân viên y tế (phải xét nghiệm cho hơn 5.000 trường hợp là nhân viên y tế và bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai) hay nghi lây nhiễm từ cơ sở y tế như trường hợp bệnh nhân số 133 ở Lai Châu.
Thực tế nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 nhưng chưa có triệu chứng có thể là nguồn lây nhiễm rất lớn ra cộng đồng nếu không kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH 
1. Những công việc đã thực hiện
a) Công tác chỉ đạo:
- Cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cũng đã tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn quản lý.
- Các sở, ngành, hội, đoàn thể; các thành viên BCĐ các cấp đã tích cực chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao; có sự phối kết hợp tương đối hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

b) Các hoạt động tuyên truyền, tập huấn phòng chống dịch:
- Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch được thực hiện thường xuyên, liên tục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của các cơ quan chức năng; thông qua các sản phẩm truyền thông, thông qua việc cung cấp thông tin, tư vấn bằng nhiều hình thức của các sở, ngành, đơn vị liên quan từ tỉnh đến huyện, xã...

- Đã phối hợp tập huấn cho BCĐ phòng chống dịch các cấp; các ngành: Y tế, Giáo dục, Du lịch, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, hội nghị của UBMTTQVN tỉnh. 
- Sở Y tế đang cập nhật và tổ chức in ấn tài liệu hướng dẫn về phòng chống dịch để cấp phát cho BCĐ tỉnh, UBND huyện, xã và các cơ sở y tế trong tỉnh.
c) Tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch:
- Các ngành: Y tế, Công an, Du lịch phối hợp với chính quyền các địa phương, các cơ sở lưu trú thực hiện việc giám sát liên tục, hướng dẫn theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly đối với người nhập cảnh, người có nguy cơ mắc Covid-19 tại nhà, nơi lưu trú hoặc đưa vào khu cách ly tập trung theo các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Du lịch đang rà soát lập danh sách người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 01/3 đến nay (tập trung từ ngày 08/3 đến nay) để ngành Y tế lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly theo quy định.
- Các ngành: Y tế, Công an phối hợp với Ga Diêu Trì, CTTP Bến xe Bình Định tổ chức kiểm tra thân nhiệt, triển khai khai báo y tế tại Ga Diêu Trì (từ ngày 21/3), Bến xe Quy Nhơn (từ ngày 24/3).

- Các đơn vị có liên quan đã chuẩn bị phương án tiếp đón người Việt Nam về nước từ vùng, quốc gia có dịch thông qua Cảng hàng không Phù Cát. 

- Các đơn vị quân đội chuẩn bị 03 cơ sở cách ly tập trung (Bộ CHQS tỉnh: 02 cơ sở, Quân đoàn 3: 01 cơ sở); tỉnh chuẩn bị 02 cơ sở cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận 250 người (Tây Sơn, Hoài Nhơn).

- Đã chuẩn bị phương án đón người của tỉnh từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh về Bình Định và cách ly tại nhà khi có thông báo.

- Sở Y tế đang xây dựng phương án diễn tập cơ chế cách ly một vùng, một khu vực.

- BVĐK tỉnh có 70 giường điều trị Covid-19. Các bệnh viện tuyến huyện có khả năng tiếp nhận, điều trị 150 bệnh nhân Covid-19 trong trường hợp dịch bệnh lan rộng. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn ngành thực hiện việc dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư y tế.... đảm bảo dùng ít nhất 03 tháng nhằm đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, khó khăn nguồn cung ứng.
- BCĐ các cấp, các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương; tổ chức giao ban thường xuyên về công tác phòng, chống dịch.
- Sở Y tế tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch, phân luồng khám chữa bệnh tại các bệnh viện, trung tâm y tế; kiểm tra công tác phòng chống dịch, cách ly y tế tại một số huyện, xã.

- Sở Y tế hỗ trợ khẩu trang, hóa chất, trang phục phòng chống dịch cho lực lượng Công an, Biên phòng và các đơn vị tham gia công tác điều tra, giám sát người nhập cảnh, trường hợp bệnh nghi ngờ tại cộng đồng.

2. Khó khăn 

- Việc mua khẩu trang y tế, hóa chất Chloramin B bột, trang phục phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn do nguồn cung khan hiếm, giá cả biến động tăng hàng ngày. Một số mặt hàng thuốc, vật tư y tế… phục vụ công tác khám chữa bệnh đã xuất hiện tình trạng khan hiếm, cung ứng hàng nhỏ giọt.
- Công tác lấy mẫu xét nghiệm gặp khó khăn do hóa chất (mồi) để xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang cung cấp rất ít (mua cũng khó khăn) do vậy ảnh hưởng đến việc lấy mẫu xét nghiệm nếu phát sinh nhu cầu lấy mẫu cao.
- Diễn biến tình hình dịch bệnh trong nước có sự gia tăng đột biến các ca bệnh và người tiếp xúc gần dẫn đến khả năng phải cách ly tập trung số người tiếp xúc gần với ca bệnh là rất lớn ở các địa phương, chưa kể những người có liên quan phải cách ly tại nhà. Để thực hiện điều này phải có sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị ở các cấp.
- Nhiều cơ sở lưu trú và hộ gia đình chưa tự giác trong việc khai báo khi có người nước ngoài đến lưu trú, người thân từ nước ngoài về nhà, dẫn đến công tác kiểm tra, rà soát mất rất nhiều thời gian và nguy cơ bỏ sót đối tượng là rất cao.

- UBND cấp xã một số nơi chưa quản lý tốt người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú; ban hành quyết định cách ly còn chậm.
3. Nhiệm vụ trong thời gian đến

- Tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, các chỉ đạo của Trung ương để cập nhật kế hoạch, phương án và triển khai các giải pháp, hoạt động phòng chống dịch của các địa phương trong tỉnh sát với thực tế và đảm bảo hiệu quả.

- Tập trung cho công tác truyền thông nhằm nâng cao hiểu biết của người dân về phòng chống dịch Covid-19, tự giác khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng hộ, cách ly để tự bảo vệ sức khỏe cá nhân và cộng đồng, phòng chống lây nhiễm trong cơ sở y tế (đặc biệt là cho nhân viên y tế).
- Tăng cường giám sát dịch bệnh tại cộng đồng, cảng hàng không, cảng biển, nhà ga, bến xe; giám sát người Việt Nam, người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và lưu trú trên địa bàn tỉnh; giám sát, hướng dẫn, theo dõi các trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú; chuẩn bị điều kiện và tổ chức đưa người vào cơ sở cách ly tập trung; chuẩn bị cho phương án có thể cách ly một khu vực, khu phố, phường, xã khi có dịch bệnh lây lan trong cộng đồng hoặc có nguy cơ bùng phát dịch. Tiếp tục tổ chức rà soát những người đi từ vùng dịch về để tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
- Tiếp tục chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để đáp ứng việc tổ chức cách ly, điều trị ca bệnh Covid-19, thành lập bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 khi cần thiết; đảm bảo các điều kiện cho hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên trong trường hợp dịch bệnh lan rộng, khó khăn nguồn cung ứng.
- Chuẩn bị các phương án cho học sinh nghỉ học; cung ứng thực phẩm, hàng tiêu dùng cho người dân; đóng cửa cơ quan, đơn vị khi có người mắc Covid-19...
4. Kiến nghị
- Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch; nhất là sự chủ động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở. Cụ thể:
+ BCĐ phòng chống dịch các cấp cần được kiện toàn và hoạt động hiệu quả; thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, cập nhật tình hình, diễn biến dịch để đưa ra các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả; tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần và đột xuất khi cần thiết; tăng cường giám sát, kiểm tra cơ sở để nắm bắt tình hình và chỉ đạo phòng chống dịch một cách cụ thể, phù hợp; thành lập các tổ phản ứng nhanh để xử lý các tình huống đột xuất phát sinh trên địa bàn; tham mưu UBND các cấp đảm bảo nguồn lực trong phòng chống dịch tại địa phương.
+ Tăng cường kiểm soát khách du lịch, nhất là người nhập cảnh cư trú trên địa bàn từ ngày 08/3 trở lại đây; BCĐ phòng chống dịch cấp xã kịp thời ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phù hợp với từng đối tượng theo đề xuất của cơ quan y tế; xử lý nghiêm đối với các cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo về người nhập cảnh đến lưu trú; các hộ có người nhập cảnh đến lưu trú nhưng không thực hiện khai báo y tế để phòng chống dịch; xử lý nghiêm và đề xuất BCĐ phòng chống dịch tỉnh đưa vào cách ly tập trung các đối tượng không chấp hành các biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. 
+ Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp kiểm soát tốt người đến tỉnh thông qua Cảng Hàng không Phù Cát, Ga Diêu Trì, Bến xe Quy Nhơn; phối hợp chặt chẽ trong truyền thông cho hành khách và tổ chức kiểm tra thân nhiệt, triển khai khai báo y tế; chỉ đạo các lực lượng phục vụ cho các khu cách ly y tế tập trung đóng trên địa bàn khi đưa vào hoạt động; chuẩn bị cho tình huống phải cách ly một khu vực, phường, xã.
+ Chuẩn bị các điều kiện (nhân lực, phương tiện...) để thực hiện việc đưa, đón người thuộc diện cách ly cả trong và ngoài tỉnh.

+ Chấp hành nghiêm quy định tạm thời dừng hoạt động tại các điểm vui chơi, giải trí, xử phạt nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm.

- Tăng cường truyền thông đến người dân các nguy cơ và biện pháp phòng hộ cá nhân, phòng chống dịch, thực hiện việc khai báo y tế toàn dân; tự giác chấp hành và tích cực tham gia cùng các ngành, các cấp trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; huy động sự tham gia của các cấp hội, đoàn thể trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Một số khuyến cáo về phòng chống dịch đối với người dân:
1. Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Những người trên 60 tuổi cần ở nhà toàn bộ thời gian.

2. Nếu buộc phải ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang (khuyến nghị đeo khẩu trang vải kháng khuẩn), hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m.
3.  Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
4. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.
5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.
6. Thông báo cho chính quyền và công an sở tại về những người nhập cảnh vào Việt Nam (kể cả công dân Việt Nam và nước ngoài) từ ngày 08/3 đến nay không thực hiện cách ly.
7. Không tổ chức, tham gia các sự đông người.
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